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[image: Theo em, bản danh sách học sinh có tác dụng gì?]



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

[bookmark: _Hlk167088913]Câu 1. Phần nguyên của hỗn số  là:

	A. 2	B. 3	C. 5	D. 
[image: A black and white butterfly

Description automatically generated]Câu 2. 





Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
	A. 21	B. 6	C. 8	D. 26
[image: A green and white squares

Description automatically generated][image: A green square with black lines

Description automatically generated]Câu 3. Hỗn số chỉ số phần đã tô màu trong hình vẽ là:








	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 4. Chuyển hỗn số  thành phân số:




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 5. Kết quả của phép tính  là:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:


	A. =	B. >	C. < 


Câu 7. Tuấn cho Hùng  số bi của mình. Tuấn cho Dũng  số bi của mình. Hỏi Tuấn cho ai nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu phần số bi của mình?

	A. Dũng nhiều hơn  số bi của Tuấn	

	B. Hùng nhiều hơn  số bi của Tuấn			

	C. Dũng nhiều hơn  số bi của Tuấn	

	D. Hùng nhiều hơn  số bi của Tuấn


Câu 8. Bà Hoa đem một số quả trứng gà ra chợ bán. Buổi sáng bà bán được  số quả trứng, buổi chiều bà bán được  số quả trứng. Hỏi bà đã bán được bao nhiêu phần số quả trứng.




	A. 	B. 	C. 	D. 
PHẦN II. TỰ LUẬN
Bài 1 (2 điểm) Tính:

a)  = …………………………………………………………………………
                    ………………………………………………………………………...

b) = …………………………………………………………………………
                    ………………………………………………………………………...

c) = …………………………………………………………………………
                    ………………………………………………………………………...

d) = …………………………………………………………………………
                    ………………………………………………………………………...

[bookmark: _Hlk167091628]Bài 2 (3 điểm) 


Ngày thứ nhất, một đội công nhân sửa được  đoạn đường. Ngày thứ hai, đội công nhân sửa được  đoạn đường. 
a) Hỏi đội công nhân đó đã sửa được bao nhiêu đoạn đường?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Hỏi đội công nhân còn phải sửa nốt bao nhiêu đoạn đường nữa?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3 (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất
	
a) 
……………..……………………….
……………..……………………….
……………..……………………….
……………..……………………….
……………..……………………….
……………..……………………….
	
b) 
……………..……………………….
……………..……………………….
……………..……………………….
……………..……………………….
……………..……………………….
……………..……………………….








ĐÁP ÁN 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm, mỗi câu 0,5 đ)
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	Đáp án 
	A
	D
	C
	B
	D
	B
	D
	D


Câu 1. Đáp án đúng là: A

Phần nguyên của hỗn số  là: 2
Câu 2. Đáp án đúng là: D

Ta có: 
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 26
Câu 3. Đáp án đúng là: C
[image: A green and white squares

Description automatically generated][image: A green square with black lines

Description automatically generated]



Trong hình vẽ có 2 hình vuông, mỗi hình vuông chia đều thành 4 ô vuông bằng nhau
Đã tô màu 1 hình vuông và 1 ô vuông

Hỗn số chỉ số phần đã tô màu trong hình vẽ là: 
Câu 4. Đáp án đúng là: B




Do đó: Chuyển hỗn số  thành phân số: 
Câu 5. Đáp án đúng là: D




Vậy: Kết quả của phép tính  là: 
Câu 6. Đáp án đúng là: B
Ta có: 





So sánh: 

Do đó: 
Câu 7. Đáp án đúng: D


Ta có: ; 

So sánh: 

Do đó: Số bi Tuấn cho Hùng nhiều hơn cho Dũng và nhiều hơn  số bi của Tuấn
Câu 8. Đáp án đúng là: D

Số trứng bà Hoa đã bán được là:  (số quả trứng)
PHẦN II. TỰ LUẬN
Bài 1 (2 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). 

a) 

b) 

c) 

d) 
Bài 2 (3 điểm). 
a) 
Đội công nhân đó đã sửa được đoạn đường là:

 (đoạn đường)

Đáp số:  đoạn đường
b)
 Đội công nhân còn phải sửa nốt đoạn đường là:

 (đoạn đường)

Đáp số:  đoạn đường
Bài 3 (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất
	a) 








= 3
	b) 
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